
Nr. SBD Titel Vorname
Familien

name

Geschlech

t
Geburts-Ort

Geburts-

Land

Geburts-

Datum

Giờ 

thi nói 
Ký tên Nr.

1 ZB2- MA01 Huynh Minh Tram Cao weiblich Vietnam 1

2 ZB2- MA02 Duc Binh Dao männlich Hanoi Vietnam 24.07.1997 2

3 ZB2- MA03 My Linh Chi Dao weiblich Hanoi Vietnam 16.11.2000 3

4 ZB2- MA04 Thi Duyen Dao weiblich Nam Dinh Vietnam 14.01.1995 4

5 ZB2- MA05 Thi Lien Huong Dao weiblich Hai Phong Vietnam 5

6 ZB2- MA06 Nhu Huy Dinh männlich Hai Phong Vietnam 10.04.1997 6

7 ZB2- MA07 Huu Vinh Duong männlich Bac Giang Vietnam 17.06.1995 7

8 ZB2- MA08 Ngoc Anh Hoang männlich Vinh Phuc Vietnam 19.12.1993 8

9 ZB2- MA09 Tuan Vinh Hoang männlich Nghe An Vietnam 06.07.1999 9

10 ZB2- MA10 Dinh Huy Le männlich Ha Tinh Vietnam 14.07.1994 10

11 ZB2- MA11 Duy Khanh Le männlich Hanoi Vietnam 25.11.1998 11

12 ZB2- MA12 Sy Phan Anh Le männlich Hanoi Vietnam 09.01.1999 12

13 ZB2- MA13 My Linh Ma weiblich Hanoi Vietnam 03.03.2000 13

14 ZB2- MA14 Tuyet Hong Ngo weiblich Dong Nai Vietnam 05.07.2000 14

15 ZB2- MA15 Dinh Hoang Long Nguyen männlich Nghe An Vietnam 28.03.1996 15

16 ZB2- MA16 Duy Hoang Nguyen männlich Hanoi Vietnam 04.10.2000 16

17 ZB2- MA17 Gia Bao Nguyen männlich Ben Tre Vietnam 07.11.1996 17

18 ZB2- MA18 Hoang Long Nguyen männlich Bac Giang Vietnam 07.07.1993 18

19 ZB2- MA19 Hung Linh Nguyen männlich Hanoi Vietnam 02.05.1995 19

20 ZB2- MA20 Le Chi Nguyen weiblich Phu Tho Vietnam 27.01.1999 20

21 ZB2- MA21 Minh Thu Nguyen weiblich Hanoi Vietnam 21

22 ZB2- MA22 Phuong Anh Nguyen weiblich Landshut Deutschland12.12.2000 22

23 ZB2- MA23 Quang Huy Nguyen männlich Hanoi Vietnam 31.07.2000 23

24 ZB2- MA24 Thi Huong Nguyen weiblich Bac Giang Vietnam 08.12.1990 24

25 ZB2- MA25 Thi Thu Nguyen weiblich Bac Giang Vietnam 24.11.1990 25

26 ZB2- MA26 Thuy Linh Nguyen weiblich Hanoi Vietnam 10.12.2000 26

27 ZB2- MA27 Van Quan Nguyen männlich Ha Nam Vietnam 28.12.1992 27

28 ZB2- MA28 Vu Hai Duong Ninh männlich Hai Phong Vietnam 08.02.2000 28

29 ZB2- MA29 Thi Duong Pham weiblich Thai Binh Vietnam 24.04.1996 29

30 ZB2- MA30 Thi Khanh Linh Tran weiblich Thai Binh Vietnam 25.10.1995 30

31 ZB2- MA31 Thi Hoai Trinh weiblich Bac Giang Vietnam 17.12.1991 31

32 ZB2- MA32 Duc Cuong Vu männlich Hanoi Vietnam 07.08.1996 32

9h30

9h30

9h50

Tổng danh sách: 32                       Dự thi:                                 Bỏ thi:                                         Tổng Bài thi
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8h50
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7h50

8h10

DANH SÁCH THÍ SINH THI B2 OESD 
Môn thi: Nói B2

8h10

7h50

Phòng tập trung: 714 nhà C tầng 7

Thời gian thi: sáng ngày 18 tháng 08 năm 2019

Chú ý: Khi đi thi thí sinh chỉ cần mang theo hộ chiếu (bản gốc hoặc bản phô tô có công chứng) và thẻ dự thi có dán ảnh và đóng dấu (nếu không có 

giấy tờ trên sẽ không được tham dự kỳ thi). Hội đồng thi sẽ phát bút và nháp cho thí sinh. 

7h30

7h30



Nr. SBD Titel Vorname
Familien

name

Geschlech

t
Geburts-Ort

Geburts-

Land

Geburts-

Datum

Giờ 

thi nói 
Ký tên Nr.

1 A2- MA01 Thi Thom Le weiblich Hanoi Vietnam 15.02.1996 1

2 A2- MA02 Duy Hung Nguyen männlich Hanoi Vietnam 10.10.1999 2

3 A2- MA03 Quang Nam Nguyen männlich Hanoi Vietnam 21.12.1989 3

4 A2- MA04 Thanh Phong Pham männlich Nam Dinh Vietnam 10.12.1997 4

5 A2- MA05 Dieu Linh Tran weiblich Hanoi Vietnam 02.11.1998 5

6 A2- MA06 Thi Nu Vu weiblich Hai Duong Vietnam 16.02.2000 6

15h10

Chú ý: Khi đi thi thí sinh chỉ cần mang theo hộ chiếu (bản gốc hoặc bản phô tô có công chứng) và thẻ dự thi có dán ảnh và đóng dấu (nếu không có 

giấy tờ trên sẽ không được tham dự kỳ thi). Hội đồng thi sẽ phát bút và nháp cho thí sinh. 

Phòng thi: 512 nhà C, tầng 5
Thời gian thi: Chiều ngày 16 tháng 08 năm 2019

DANH SÁCH THÍ SINH THI A2 OESD 
Môn thi: Nói A2

14h50

15h00

Tổng danh sách: 6                      Dự thi:                                 Bỏ thi:                                         Tổng Bài thi


